	ĐẢNG ỦY BỘ TƯ PHÁP
Chi bộ……………………
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                             Biểu số 1


DANH SÁCH

Cán bộ đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch cấp ủy, chi bộ
(Đối với các Chi bộ thuộc Đảng bộ cơ sở, Chi bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Tư pháp)

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Quê quán
	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
	Ngày vào Đảng
	Trình độ
	Quy hoạch các chức danh Lãnh đạo quản lý (nếu có)
	Lý do đưa ra khỏi quy hoạch
	Kết quả biểu quyết của tập thể lãnh đạo (Bước 1)

	
	
	
	
	
	
	CM
	LLCT
	QLNN
	
	
	Số phiếu
	%

	A
	Nhiệm kỳ 2015 - 2020

	I
	Chi ủy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Bí thư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Phó Bí thư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Nhiệm kỳ 2020 - 2025

	I
	Chi ủy

	……..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Bí thư

	……..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Phó Bí thư

	……..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Lý do đưa ra ngoài quy hoạch: Do vi phạm kỷ luật, tín nhiệm thấp, sức khỏe yếu, không đủ tuổi, đã đảm nhiệm vị trí quy hoạch và quy hoạch chức vụ cao hơn…. Các Chi bộ cụ thể hóa biểu 1.
	NGƯỜI LẬP BIỂU
	Hà Nội, ngày    tháng    năm 2019

T/M CHI ỦY/BÍ THƯ


	ĐẢNG ỦY BỘ TƯ PHÁP
Chi bộ……………………
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                    Biểu số 2


DANH SÁCH

Cán bộ đã được phê duyệt quy hoạch cấp ủy, chi bộ còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện tiếp tục quy hoạch

(Đối với các Chi bộ thuộc Đảng bộ cơ sở, Chi bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Tư pháp)

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Quê quán
	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
	Ngày vào Đảng
	Trình độ


	
	
	
	
	
	
	CM
	LLCT
	QLNN
	Quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý (nếu có)

	A Nhiệm kỳ 2015 - 2020

	I
	Chi ủy

	………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Bí thư

	…………
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Phó Bí thư

	…………
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B Nhiệm kỳ 2020 - 2025

	I
	Chi ủy

	………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Bí thư

	…………
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Phó Bí thư

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Các Chi bộ cụ thể hóa biểu 2
	NGƯỜI LẬP BIỂU
	Hà Nội, ngày    tháng    năm 2019

T/M CHI ỦY/BÍ THƯ


	ĐẢNG ỦY BỘ TƯ PHÁP
Chi bộ……………………
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG QUY HOẠCH

(Đối với các Chi bộ thuộc Đảng bộ cơ sở, Chi bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Tư pháp)

	Chức danh
	Nữ
	Độ tuổi
	Trình độ



	
	
	Dưới 35
	35 - 45
	Chuyên môn


	LLCT
	QLNN

	
	SL
	SL
	SL
	Đại học
	Thạc sỹ
	Tiến sỹ
	CC
	TC
	SC
	CC
	CVC
	CV

	Bí thư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phó Bí thư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chi ủy viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU
	Hà Nội, ngày     tháng     năm 2019
T/M CHI ỦY/BÍ THƯ
(Ký tên)


	ĐẢNG ỦY BỘ TƯ PHÁP
Chi bộ…………………...
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                              Biểu số 3


DANH SÁCH

Cán bộ đề nghị phê duyệt bổ sung quy hoạch cấp ủy, chi bộ
(Đối với các Chi bộ thuộc Đảng bộ cơ sở, Chi bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Tư pháp)
	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Quê quán
	Chức vụ đơn vị công tác hiện nay
	Ngày vào Đảng
	Trình độ 
	Quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý (nếu có)
	Kết quả biểu quyết của tập thể lãnh đạo (Bước 4)

	
	
	
	
	
	
	CM
	LLCT
	QLNN
	
	Số phiếu
	%

	A
	Nhiệm kỳ 2015-2020

	I
	Chi ủy

	…….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Bí thư

	……….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Phó Bí thư

	……….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	Nhiệm kỳ 2020 - 2025

	I
	Chi ủy

	…….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Bí thư

	……….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Phó Bí thư

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Các Chi bộ cụ thể hóa biểu mẫu 3
	NGƯỜI LẬP BIỂU
	Hà Nội, ngày     tháng     năm 2019
T/M CHI BỘ/BÍ THƯ

	ĐẢNG ỦY BỘ TƯ PHÁP
Chi bộ…………………...
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG QUY HOẠCH

 (Đối với các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, Chi bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Tư pháp)
	Chức danh
	Nữ
	Độ tuổi
	Trình độ



	
	
	Dưới 35
	35 - 45
	CM

	LLCT
	QLNN

	
	SL
	SL
	SL
	Đại học
	Thạc sỹ
	Tiến sỹ
	CC
	TC
	SC
	CC
	CVC
	CV

	Bí thư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phó Bí thư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chi ủy viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……………..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU
	Hà Nội, ngày     tháng     năm 2019
T/M CHI ỦY/BÍ THƯ
(Ký tên)


	ĐẢNG ỦY BỘ TƯ PHÁP
Chi bộ……………….
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                      Biểu số 4


BIỂU PHÂN TÍCH CHẤT LƯƠNG QUY HOẠCH CẤP ỦY
(Đối với các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, Chi bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Tư pháp)
	STT
	Chức danh
	Tổng số
	Nữ
	Độ tuổi

	Trình độ
	Quy hoạch các chức danh lãnh đạo (nếu có)

	
	
	
	
	Dưới 35

%
	35 - 45
	Trên 45
	CM
	LLCT
	QLNN
	

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	Đại học
	Thạc sỹ
	Tiến sỹ
	TC
	SC
	CC
	CC
	CVC
	CV
	

	A
	Nhiệm kỳ 2015-2020

	I
	Chi ủy

	1
	Tiếp tục quy hoạch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bổ sung quy hoạch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…………..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Bí thư

	1
	Tiếp tục quy hoạch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bổ sung quy hoạch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Phó Bí thư

	1
	Tiếp tục quy hoạch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…………..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bổ sung quy hoạch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Nhiệm kỳ 2020 - 2025

	I
	Chi ủy

	1
	Tiếp tục quy hoạch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…………...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bổ sung quy hoạch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Bí thư

	1
	Tiếp tục quy hoạch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…………..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bổ sung quy hoạch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…………..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Phó Bí thư

	1
	Tiếp tục quy hoạch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bổ sung quy hoạch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Các Chi bộ cụ thể hóa biểu mẫu
	NGƯỜI LẬP BIỂU
	Hà Nội, ngày    tháng    năm 2019

T/M CHI BỘ/ BÍ THƯ


	ĐẢNG BỘ TƯ PHÁP

CHI BỘ…………….
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày     tháng      năm


PHIẾU GIỚI THỆU

rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

(Đối với các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, Chi bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Tư pháp)

	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Quê quán
	Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại
	Ngày vào Đảng
	Trình độ


	Biểu quyết tại Hội nghị tập thể

	
	
	
	
	
	
	CM
	LLCT
	QLNN
	Quy hoạch chức danh (nếu có)
	Đồng ý
	Không 
đồng ý

	I
	Chi ủy

	
	Rà soát
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bổ sung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Bí thư

	
	Rà soát
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bổ sung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Phó Bí thư

	
	Rà soát
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bổ sung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


